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	THỨ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai 
29/12
	S
	1
	HĐTN
	49+50
	SHDC: Văn nghệ về CĐ gia đình+ Hoạt động GDTCĐ: Đồ dùng của người thân
	 
	 Loa, máy

	
	
	2
	T
	81
	Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	3
	TV
	113
	Người làm đồ chơi  
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	4
	TV
	114
	
	 
	Tranh MH 

	
	C
	5
	TOÁN
	82
	Luyện tập
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	6
	ĐĐ
	17
	Bài 5: Giữ lời hứa (T3)
	
	

	
	
	7
	GDTC
	33
	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường gấp khúc. (Tiết 4)
	 
	Sân tập, còi

	
Ba 
30/12
	S
	1
	T
	83
	Luyện tập
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	2
	TV
	115
	Nghe – viết: Người làm đồ chơi.
	Soi bài
	 MT,MS 

	
	
	3
	Tin + CN
	17
	Bài 8. Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính. - Ôn tập và kiểm tra (T1)
	 
	Phòng máy 

	
	
	4
	TNXH
	33
	Chức năng một số bộ phận của thực vật (T2)
	 
	 Tranh, video

	
	C
	5
	TV
	116
	 Cây bút thần (Tiết 1)
	
	Tranh MH

	
	
	6
	ÂN
	17
	Ôn tập cuối học kì 1
	
	

	
	
	7
	MT
	17
	Trưng bày đánh giá cuối học kì I
	
	

	
Tư 
31/12
	S
	1
	TV
	117
	Cây bút thần. Đọc mở rộng
	
	

	
	
	2
	TV
	118
	Luyện tập: Mở rộng vốn từ về thành thị, nông thôn; So sánh.
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	3
	TA
	65
	Review 3 - Part 3 - video: Task 1,2,3
	
	

	
	
	4
	T
	84
	Ôn tập biểu thức số
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	C
	5
	GDTC
	34
	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường gấp khúc. (Tiết 5)
	 
	 Sân tập, còi

	
	
	6
	TNXH
	34
	Ôn tập - Đánh giá cuối kì I (T1)
	
	

	
	
	7
	TA
	66
	Review 3 - Part 4: Task 1,2,3
	
	

	
Năm 
1/1
	S
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Sáu 
2/1
	S
	1
	TOÁN
	85
	Luyện tập
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	2
	TA
	67+68
	End of semester review
	
	

	
	
	3
	TV
	119
	Luyện tập: Viết thư.
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	4
	HĐTN
	51
	[bookmark: _Hlk174896557]Sinh hoạt lớp - Sinh hoạt theo chủ đề: Câu chuyện yêu thương.
	
	

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
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